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TỜ TRÌNH

Về Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019

I. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp định giá đất; trình tự, thủ tục xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
II. Sự cần thiết phải trình HĐND về Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, hàng năm UBND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng và ban hành quy định giá các loại đất để áp dụng. Nhìn chung, quy định về giá các loại đất của tỉnh về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý của tỉnh, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật đất đai.
Tuy nhiên, qua rà soát quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014 so với quy định của Luật Đất đai năm 2013 cho thấy, quy định về giá các loại đất của tỉnh có những điểm cần phải điều chỉnh cho phù hợp, như: Về phạm vi áp dụng bảng giá các loại đất, về khoảng cách xác định khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai với các tỉnh lân cận,… Bên cạnh đó, trong quy định về giá đất năm 2014 của tỉnh cũng còn những điểm chưa hợp lý, khó áp dụng vào thực tế, như: Việc phân vị trí các loại đất theo độ rộng hẻm và khoảng cách đến đường giao thông chính, việc quy định nguyên tắc giảm giá đất theo chiều sâu thửa đất ở mặt tiền đường, việc quy định hẻm nối trực tiếp hoặc không nối trực tiếp với đường giao thông chính, việc quy định đất giáp ranh giữa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh,... cần thiết phải được xem xét, điều chỉnh.
Về mức giá các loại đất, qua so sánh mức giá chuyển nhượng bình quân, phổ biến trên thị trường với mức giá Ủy ban nhân dân tỉnh quy định năm 2014 thì về cơ bản mức giá các loại đất tỉnh quy định là phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, bảng giá đất của tỉnh cũng còn một số điểm chưa hợp lý như: Tại một số khu vực có sự chênh lệch quá lớn giữa giá các loại đất trong cùng nhóm đất nông nghiệp; tại một số tuyến đường mới được đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng mới thì mức giá chuyển nhượng thực tế cao hơn rất nhiều so với mức giá trong bảng giá đất hiện hành,... cần thiết phải rà soát, điều chỉnh mức giá cho phù hợp.

Tại Khoản 1, Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ”.

Như vậy, từ những tồn tại, bất cập của quy định giá các loại đất năm 2014 và căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013, việc Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019 trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để ban hành áp dụng trong thời gian 05 năm, kể từ ngày 01/01/2015 là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật đất đai.

III. Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019
1. Phạm vi áp dụng

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

- Tính thuế sử dụng đất;

- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
- Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 5, Điều 4 và Khoản 2, Điều 18 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Phương pháp định giá đất

Phương pháp định giá đất được sử dụng gồm 02 phương pháp chủ yếu là phương pháp chiết trừ và phương pháp so sánh trực tiếp được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và Điều 3, Điều 4 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT. Trong đó:

- Đối với các khu vực, vị trí, đoạn đường có thông tin giá đất thị trường thì sử dụng phương pháp chiết trừ để xác định giá trị hiện tại của tài sản gắn liền với thửa đất để khấu trừ ra khỏi giá bất động sản để xác định giá đất; đồng thời sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp để đánh giá mức độ chênh lệch về giá đất giữa các vị trí, đoạn đường, tuyến đường khác nhau trong cùng khu vực để đề xuất giá đất.
- Tại các khu vực, vị trí, đoạn đường không có thông tin giá đất thị trường thì điều tra, rà soát về hiện trạng giao thông, các công trình công cộng liên quan, mật độ phân bố dân cư và khả năng sinh lợi để tiến hành so sánh trực tiếp với các bất động sản khác tại các khu vực, đoạn đường, tuyến đường có thông tin giá đất thị trường để đề xuất các mức giá đất.

4. Việc phân loại đất, phân vùng, phân khu vực

Về loại đất, phân thành 03 nhóm, gồm: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng; chi tiết từng loại đất trong nhóm được xác định theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Luật Đất đai năm 2013, Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
Về việc phân vùng, phân khu vực, thực hiện theo các quyết định của Ủy ban dân tộc công nhận các xã thuộc khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm: Quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993, Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994, Quyết định số 68/UB-QĐ ngày 09/8/1997, Quyết định số 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/8/2005.

5. Việc phân vị trí các loại đất

a) Đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng được phân vị trí dựa theo khoảng cách đến đường phố hoặc đường giao thông chính, trong đó:

- Tại các xã: Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa và các phường thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh: Không phân vị trí và có cùng một mức giá đất.

- Tại các thị trấn thuộc các huyện: Phân thành 03 cấp vị trí.

- Tại các xã còn lại trên địa bàn tỉnh: Phân thành 04 cấp vị trí.

b) Đất phi nông nghiệp phân vị trí theo khoảng cách từ thửa đất đến đường phố hoặc đường giao thông chính và độ rộng hẻm. Đất phi nông nghiệp tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được phân thống nhất thành 04 cấp vị trí. 
So với quy định bảng giá đất năm 2014, việc phân vị trí lần này có một số nội dung điều chỉnh như sau:

a) Điều chỉnh tăng thêm 01 cấp vị trí đất nông nghiệp cho phù hợp với thực tế, trong đó: Đất nông nghiệp tại các thị trấn gồm 03 vị trí (quy định năm 2014 là 02 vị trí), tại khu vực nông thôn gồm 04 vị trí (quy định năm 2014 là 03 vị trí).

Bên cạnh đó, thống kê cụ thể các tuyến đường để làm cơ sở xác định vị trí đất nông nghiệp, nhằm giải quyết vướng mắc trong việc xác định tuyến đường thuận lợi tương đương quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ như quy định năm 2014.

b) Điều chỉnh việc phân cấp độ rộng hẻm và khoảng cách từ thửa đất trong hẻm đến đường giao thông chính cho hợp lý hơn, cụ thể:

- Về độ rộng hẻm: có 03 cấp: ≥05m; ≥03m đến <05m; <03m (năm 2014 là ≥04m; ≥02m đến <04m; <02m).

- Về khoảng cách từ thửa đất đến đường chính: 

+ Tại đô thị: có 04 mức: ≤200m; >200m đến ≤400m; >400m đến ≤600m; >600m (năm 2014 là ≤200m; >200m đến ≤500m; >500m đến ≤1.000m; >1.000m).

+ Tại nông thôn: có 04 mức: ≤200m; >200m đến ≤500m; >500m đến ≤1.000m; >1.000m (năm 2014 là ≤500m; >500m đến ≤1.000m; >1.000m đến ≤2.000m; >2.000m).

6. Bảng giá các loại đất 05 năm giai đoạn 2015 - 2019
a) Đối với đất nông nghiệp
- Đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm:

+ Điều chỉnh tăng mức giá đất đối với 40 xã, phường, thị trấn với mức điều chỉnh tăng phổ biến từ 15% - 25%, bao gồm: 30 phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa; 05 xã thuộc huyện Trảng Bom; 03 xã thuộc huyện Thống Nhất; thị trấn Định Quán và thị trấn Tân Phú.

Việc điều chỉnh tăng mức giá đất các xã, phường, thị trấn nêu trên chủ yếu do giá đất chuyển nhượng thực tế quá chênh lệch so với giá đất quy định năm 2014 hoặc điều chỉnh giá đất để đảm bảo sự hợp lý về mức giá giữa các xã có điều kiện thuận lợi tương đương.

+ Điều chỉnh giảm mức giá đất đối với 04 xã, thị trấn để đảm bảo sự phù hợp về mức giá giữa các khu vực, bao gồm: 03 xã: Suối Trầu, Cẩm Đường, Bình Sơn thuộc huyện Long Thành (giảm 13%) và khu vực phía Bắc của thị trấn Vĩnh An (giảm từ 100.000 đồng/m2 xuống còn 40.000 đồng/m2).

Sau khi điều chỉnh, giá đất cây hàng năm và cây lâu năm giai đoạn 2015-2019 thể hiện ở Phụ lục số II và số III. Theo đó:

+ Tại các xã khu vực đồng bằng: Tại khu vực đô thị mức giá cao nhất là 350.000 đồng/m2 (tại các phường thuộc thành phố Biên Hòa); tại các xã khu vực nông thôn đồng bằng có mức giá cao nhất là 140.000 đồng/m2 (vị trí 01 tại các xã thuộc huyện Nhơn Trạch, Long Thành và xã Hố Nai 3 huyện Trảng Bom), mức giá thấp nhất là 15.000 đồng/m2 (vị trí 04 tại các xã Phú Lâm, Phú Thanh, Phú Xuân huyện Tân Phú); 

+ Tại các xã khu vực miền núi: Mức giá cao nhất là 130.000 đồng/m2 (vị trí 01 tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) và mức giá thấp nhất là 10.000 đồng/m2 (vị trí 04 tại các xã thuộc huyện Tân Phú và xã Thanh Sơn huyện Định Quán).
- Đất rừng sản xuất: Điều chỉnh tăng mức giá của 126 xã, phường, thị trấn so với năm 2014, nhằm đảm bảo mức giá bằng khoảng 70% giá đất trồng cây lâu năm cùng vị trí. Riêng khu vực phía Bắc thị trấn Vĩnh An được điều chỉnh giảm từ 50.000 đồng/m2 đồng xuống còn 40.000 đồng/m2 để tương đương với mức giá của xã Mã Đà, xã Hiếu Liêm.

Sau khi điều chỉnh, giá đất rừng sản xuất giai đoạn 2015 - 2019 thể hiện ở Phụ lục số IV. Theo đó:

+ Tại các xã khu vực đồng bằng: Tại khu vực đô thị mức giá cao nhất là 240.000 đồng/m2 (tại các phường thuộc thành phố Biên Hòa); tại các xã khu vực nông thôn đồng bằng có mức giá cao nhất là 150.000 đồng/m2 (vị trí 01 tại các xã: An Hòa, Phước Tân, Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa), mức giá thấp nhất là 15.000 đồng/m2 (vị trí 04 tại xã Phú Lâm, Phú Thanh, Phú Xuân, huyện Tân Phú);

+ Tại các xã miền núi: Mức giá cao nhất là 90.000 đồng/m2 (vị trí 01 tại xã Xuân Thạnh, Lộ 25 thuộc huyện Thống Nhất); mức giá thấp nhất là 8.000 đồng/m2 (vị trí 04 tại xã Thanh Sơn huyện Định Quán và xã Đắk Lua huyện Tân Phú).
- Đất nuôi trồng thủy sản: Điều chỉnh tăng mức giá của 122 xã, phường, thị trấn so với năm 2014, nhằm đảm bảo mức giá bằng khoảng 70% giá đất trồng cây hàng năm cùng vị trí. Riêng tại khu vực phía Bắc thị trấn Vĩnh An cũng được điều chỉnh giảm từ 60.000 đồng/m2 đồng xuống còn 40.000 đồng/m2 để tương đương với mức giá của xã Mã Đà, xã Hiếu Liêm.

Sau khi điều chỉnh, giá đất nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2015 - 2019 thể hiện ở Phụ lục số V. Theo đó:

+ Tại khu vực các xã đồng bằng: Tại khu vực đô thị mức giá cao nhất là 240.000 đồng/m2 (tại các phường thuộc thành phố Biên Hòa); tại các xã khu vực nông thôn đồng bằng có mức giá cao nhất là 187.000 đồng/m2 (xã Tân Hạnh thành phố Biên Hòa), mức giá thấp nhất là 10.000 đồng/m2 (vị trí 04 tại các xã Phú Lâm, Phú Thanh, Phú Xuân huyện Tân Phú); 

+ Tại các xã miền núi: Mức giá cao nhất là 90.000 đồng/m2 (vị trí 01 tại xã Xuân Thạnh và Lộ 25 thuộc huyện Thống Nhất); mức giá thấp nhất là 8.000 đồng/m2 (vị trí 04 tại xã Thanh Sơn huyện Định Quán và tại các xã thuộc huyện Tân Phú).
b) Đối với đất phi nông nghiệp

- Đất ở tại đô thị: Bổ sung quy định trong bảng giá đất đối với 26 tuyến đường mới được nâng cấp, cải tạo hoặc đã được đặt tên nhưng chưa quy định mức giá, đưa tổng số tuyến đường được quy định trong bảng giá đất ở tại đô thị lên 432 tuyến đường với tổng số 579 đoạn đường (bảng giá hiện hành là 406 tuyến đường với 558 đoạn đường); điều chỉnh tăng mức giá đất của 53 đoạn/43 tuyến đường (chiếm 9,49% tổng số đoạn đường) và điều chỉnh giảm mức giá của 18 đoạn/14 tuyến đường (chiếm 3,22% tổng số đoạn đường).

Sau khi điều chỉnh, giá đất ở tại đô thị giai đoạn 2015 - 2019 thể hiện ở Phụ lục số VI. Theo đó:

+ Tại các thị trấn (đô thị loại V): Mức giá thấp nhất là 120.000 đồng/m2 (tại vị trí 04 của một số tuyến đường thuộc các thị trấn: Gia Ray, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh An), mức giá cao nhất là 5.800.000 đồng/m2 (tại vị trí 01 của đường Lê Duẩn thuộc thị trấn Long Thành); 

+ Tại thị xã Long Khánh (đô thị loại IV): Mức giá cao nhất là 8 triệu đồng/m2 (tại vị trí 01 đường Hùng Vương), mức giá thấp nhất là 300.000 đồng/m2 (tại vị trí 04 của một số tuyến đường tiếp giáp với khu vực các xã nông thôn); 

+ Tại thành phố Biên Hòa (đô thị loại II): Có mức giá cao nhất là 25 triệu đồng/m2 (tại vị trí 01 đường 30/4), mức giá thấp nhất là 500.000 đồng/m2 (tại vị trí 04 đường Hoàng Bá Bổn đoạn tiếp giáp với huyện Vĩnh Cửu).
- Đất ở tại nông thôn: Bổ sung trong bảng giá đất đối với 74 tuyến đường giao thông mới được nâng cấp, cải tạo hoặc đã được đặt tên nhưng chưa quy định giá, đưa tổng số tuyến đường được quy định trong bảng giá đất ở tại nông thôn lên 474 tuyến đường với tổng số 911 đoạn đường (bảng giá hiện hành là 400 tuyến đường với 834 đoạn đường); điều chỉnh tăng mức giá đất của 237 đoạn/93 tuyến đường (chiếm 28,42% tổng số đoạn đường, tương đương 23,25% số tuyến đường) và điều chỉnh giảm mức giá của 10 đoạn/10 tuyến đường (chiếm 1,19% tổng số đoạn đường) để phù hợp với các đoạn đường, tuyến đường trong khu vực.

Sau khi điều chỉnh, giá đất ở tại nông thôn giai đoạn 2015 - 2019 thể hiện ở Phụ lục số VII. Theo đó:

Đất ở nông thôn có mức giá cao nhất là 7.500.000 đồng/m2 (vị trí 01 đường Bùi Văn Hòa thuộc xã An Hòa, Phước Tân); mức giá thấp nhất tại khu vực xã miền núi là 40.000 đồng/m2 (vị trí 04 của một số tuyến đường thuộc các xã miền núi như: xã Thanh Sơn huyện Định Quán và một số xã thuộc huyện Tân Phú); mức giá thấp nhất tại khu vực các xã đồng bằng là 60.000 đồng/m2 (tại vị trí 04 của một số đoạn đường thuộc xã Phú Thanh, Phú Xuân, Phú Lâm huyện Tân Phú và một số xã thuộc huyện Định Quán).

- Đất thương mại dịch vụ tại đô thị: Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị được xây dựng mới với tổng số 432 tuyến đường trên tổng số 579 đoạn đường tương ứng với số đoạn đường, tuyến đường trong bảng giá đất ở tại đô thị. Mức giá quy định bằng khoảng với 60% mức giá đất ở tại đô thị cùng vị trí.

Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị được thể hiện tại Phụ lục số VIII. Theo đó:

+ Tại các thị trấn (đô thị loại V): Mức giá thấp nhất là 96.000 đồng/m2 (tại vị trí 04 của một số tuyến đường thuộc các thị trấn: Gia Ray, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh An), mức giá cao nhất là 3.480.000 đồng/m2 (tại vị trí 01 đường Lê Duẩn thuộc thị trấn Long Thành); 

+ Tại thị xã Long Khánh (đô thị loại IV): Mức giá cao nhất là 4,8 triệu đồng/m2 (tại vị trí 01 đường Hùng Vương), mức giá thấp nhất là 240.000 đồng/m2 (tại vị trí 04 của một số tuyến đường tiếp giáp với khu vực các xã nông thôn); 

+ Tại thành phố Biên Hòa (đô thị loại II): Có mức giá cao nhất là 15 triệu đồng/m2 (tại vị trí 01 đường 30/4), mức giá thấp nhất là 400.000 đồng/m2 (tại vị trí 04 thuộc đường Hoàng Bá Bổn đoạn tiếp giáp với huyện Vĩnh Cửu). 

- Đất thương mại dịch vụ tại nông thôn: Tương tự bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị, bảng giá đất thương mại dịch vụ tại nông thôn được xây dựng có 474 tuyến đường với tổng số 911 đoạn đường tương ứng với số đoạn đường, tuyến đường trong bảng giá đất ở tại nông thôn. Mức giá quy định bằng khoảng 60% mức giá đất ở tại nông thôn cùng vị trí.

Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại nông thôn được thể hiện tại Phụ lục số IX. Theo đó, mức giá cao nhất là 4,5 triệu đồng/m2 (vị trí 01 của đường Bùi Văn Hòa thuộc xã Phước Tân, An Hòa thành phố Biên Hòa), mức giá thấp nhất tại các xã miền núi là 32.000 đồng/m2 (vị trí 04 của một số tuyến đường thuộc các xã miền núi huyện Tân Phú, Định Quán và Vĩnh Cửu) và mức giá thấp nhất tại các xã đồng bằng 48.000 đồng/m2 (vị trí 04 của một số tuyến đường thuộc xã Phú Thanh, Phú Xuân và Phú Lâm huyện Tân Phú và xã Gia Tân 1 huyện Thống Nhất).

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị: Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị được xây dựng mới có tổng số 432 tuyến đường trên tổng số 579 đoạn đường tương ứng với số đoạn đường, tuyến đường trong bảng giá đất ở tại đô thị. Mức giá quy định bằng khoảng với 50% mức giá đất ở tại đô thị cùng vị trí.

Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị được thể hiện tại Phụ lục số X. Theo đó:

+ Tại các thị trấn (đô thị loại V): Mức giá thấp nhất là 72.000 đồng/m2 (vị trí 01 của một số tuyến đường thuộc các thị trấn: Gia Ray, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh An), mức giá cao nhất là 2.900.000 đồng/m2 (vị trí 01 của đường Lê Duẩn thuộc thị trấn Long Thành); 

+ Tại thị xã Long Khánh (đô thị loại IV): Mức giá cao nhất là 4 triệu đồng/m2 (vị trí 01 đường Hùng Vương), mức giá thấp nhất là 180.000 đồng/m2 (tại vị trí 04 của một số tuyến đường tiếp giáp với khu vực các xã nông thôn); 

+ Tại thành phố Biên Hòa (đô thị loại II): Có mức giá cao nhất là 12,5 triệu đồng/m2 (vị trí 01 đường 30/4), mức giá thấp nhất là 300.000 đồng/m2 (vị trí 04 thuộc đường Hoàng Bá Bổn đoạn tiếp giáp với huyện Vĩnh Cửu). 

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn: Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn được xây dựng mới có 474 tuyến đường với tổng số 911 đoạn đường, tương ứng với số đoạn đường, tuyến đường trong bảng giá đất ở tại nông thôn. Mức giá quy định bằng khoảng 50% mức giá đất ở tại nông thôn cùng vị trí.

Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn được thể hiện tại Phụ lục số XI. Theo đó, mức giá cao nhất là 3,75 triệu đồng/m2 (vị trí 01 của đường Bùi Văn Hòa thuộc xã Phước Tân, An Hòa thành phố Biên Hòa), mức giá thấp nhất là 24.000 đồng/m2 thuộc xã miền núi (vị trí 04 của một số tuyến đường thuộc xã Thanh Sơn huyện Định Quán) và 36.000 đồng/m2 thuộc các xã đồng bằng (vị trí 04 của một số tuyến đường thuộc xã Phú Thanh huyện Tân Phú).
7. Việc quy định xử lý các trường hợp phát sinh
Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019 cũng quy định xử lý các trường hợp cụ thể như: Việc xác định vị trí đối với thửa đất có 02 mặt tiền đường trở lên, thửa đất thuộc hẻm nối thông với nhiều tuyến đường khác nhau, thửa đất trong các khu dân cư dự án, thửa đất mặt tiền đường lòng chợ, đường tiếp giáp tứ cận chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, thửa đất cùng một khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nguyên tắc xác định giá đất khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai với các tỉnh lân cận; việc xem xét giảm giá đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các khu đất có hiện trạng là ao, hồ, trũng phải tốn nhiều chi phí cải tạo mặt bằng;... để tạo thuận lợi trong quá trình áp dụng quy định giá các loại đất.
(Kèm theo Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019).

IV. Tổ chức thực hiện

Sau khi Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện như sau: 

1. Quyết định ban hành Quy định giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019 để áp dụng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan lập hồ sơ theo quy định, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi quyết định nội dung điều chỉnh và tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh nội dung điều chỉnh quy định về giá các loại đất của tỉnh vào kỳ họp gần nhất. 

2. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc giám sát thực hiện Quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015 - 2019. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua.

Trân trọng./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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